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  QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động do bổ sung Danh mục kỹ thuật  

đối với Trung tâm Y tế Cát Hải 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Đơn đề nghị của Trung tâm Y tế Cát Hải về việc điều chỉnh Giấy 

phép hoạt động và các tài liệu gửi kèm theo; 

Căn cứ Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định theo Quyết định số 

2534/QĐ-SYT ngày 01/10/2025 của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, Phó trưởng phòng 

phụ trách phòng Quản lý hành nghề y dược. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt 26 danh mục kỹ thuật có tên sau theo quy định tại Thông 

tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh vào danh mục kỹ thuật được phép 

thực hiện trong khám bệnh, chữa bệnh tại: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Cát Hải;  

- Địa chỉ: Thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng;  

- Số GPHĐ: Số 08/2014/HP-GPHĐ ngày 05/08/2025 do Sở Y tế thành 

phố Hải Phòng cấp. 

 



STT 

STT theo 

Thông tư 

số 

23/2024/T

T-BYT 

Mã kỹ 

thuật 
Tên chương Tên kỹ thuật 

1  6163 8.228 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai 

biến mạch máu não 

2  6165 8.230 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng 

3  6176 8.241 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng 

hông 

4  6177 8.242 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa 

đầu 

5  6178 8.243 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị mất ngủ 

6  6181 8.246 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy 

7  6182 8.247 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hen phế quản 

8  6184 8.249 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh 

VII ngoại biên 

9  6185 8.250 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn 

não mạn tính 

10  6186 8.251 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên 

sườn 

11  6192 8.257 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt chi trên 

12  6193 8.258 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới 

13  6197 8.262 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang 

14  6200 8.265 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp 

dạng thấp 

15  6201 8.266 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp 

vai 

16  6202 8.267 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa 

khớp 

17  6203 8.268 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị đau lưng 

18  6204 8.269 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị đái dầm 

19  17266 23.60 23. HÓA SINH Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] 

20  17283 23.77 23. HÓA SINH 
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase) [Máu] 



21  17289 23.83 23. HÓA SINH Định lượng HbA1c [Máu] 

22  17736 24.155 

24. VI SINH - 

KÝ SINH 

TRÙNG 

HAV Ab test nhanh 

23  17744 24.163 

24. VI SINH - 

KÝ SINH 

TRÙNG 

HEV Ab test nhanh 

24  17764 24.183 

24. VI SINH - 

KÝ SINH 

TRÙNG 

Dengue virus NS1Ag test nhanh 

25  17765 24.184 

24. VI SINH - 

KÝ SINH 

TRÙNG 

Dengue virus NS1Ag/IgM - IgG test 

nhanh 

26  17824 24.243 

24. VI SINH - 

KÝ SINH 

TRÙNG 

Influenza virus A, B test nhanh 

 

Điều 2. Trung tâm Y tế Cát Hải phải có trách nhiệm đảm bảo về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện danh mục 

kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt. Phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động 

chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ Y tế ban hành để đảm bảo 

an toàn sức khỏe cho người bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó trưởng 

phòng phụ trách phòng Quản lý hành nghề Y dược, Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Y và người chịu trách nhiệm chuyên môn Trung tâm Y tế Cát Hải thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- GĐ và PGĐ Trần Quốc Trinh; 

- Phòng TCHC (để đăng tải lên cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, QLHNYD (02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Minh Quang 

 

 

 

 

 

 


	GIÁM_ĐỐC_SỞ_Y_TẾ_THÀNH_PHỐ_HẢI_PHÒNG
	QUYẾT_ĐỊNH:

		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2025-11-05T11:12:51+0700
	HẢI PHÒNG
	Lê Minh Quang<leminhquang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2025-11-05T11:36:03+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-11-05T11:36:04+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-11-05T11:36:05+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-11-05T11:37:50+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




